
1

NGÀY THI BUỔI MÔN THI THỜI GIAN LỚP SL SV PHÒNG THI Đ. ĐIỂM

Thứ Năm Sáng KNT B2.1-15.01+ NGHE3-15.01 37+1 HA101 131 LNH

03-12-15 7h00 - … KNT B2.1-15.03 43 HC201 131 LNH

KNT B2.1-15.04 42 HC303 131 LNH

KNT B2.1-15.05 34 HB101 131 LNH

KNT B2.1-15.02 + 06 20  + 44 HC204 131 LNH

KNT B2.1-15.07 37 HB102 131 LNH

KNT B2.1-15.08 40 HB103 131 LNH

KNT B2.1-15.02 + 07 46 + 22 HC504 131 LNH

KNT B2.1-15.03 + 06 41 + 44 HC401 131 LNH

KNT B2.1-15.04 44 HC501 131 LNH

KNT B2.1-15.05 46 HC404 131 LNH

Ngữ âm - Âm vị học 08h15-09h15 NA-AV-15.01 + 02 + 03 13+36+39 HHTA 131 LNH

Đọc 2 09h30-10h30 ĐOC 2 -15.01+02+03 6+39+48 HHTA 131 LNH

Thứ Bảy Chiều Nói 2 13h00-… NOI 2-15.01 32 HA101 131 LNH

05-12-15 NOI 2-15.02 39 HA102 131 LNH

NOI 2-15.03 19 HA103 131 LNH

Nghe - Nói 3 13h00 - … N-NOI 3-15.01 30 HB101 131 LNH

N-NOI 3-15.02 44 HB102 131 LNH

Nói 3 (Hàn) 13h00 - … NOI 3 (H) -15.02 47 HC201 131 LNH

NOI 3 (H) -15.01 + 15.03 17 + 42 HC204 131 LNH

Nói 3 (Nhật) 13h00 - … NOI 3 (J)-15.01 46 HA401 131 LNH

NOI 3 (J)-15.02+03 37+6 HA402 131 LNH

13h00-… NOI 2 (tm)(HPTC)-15.01 27 HB502 131 LNH

NOI 2 (tm)(HPTC)-15.02 21 HB503 131 LNH

13h00 - … NOI 2 (đsxh)(HPTC)-15.01 46 HC502 131 LNH

NOI 2 (đsxh)(HPTC)-15.02 43 HC503 131 LNH

Cú pháp học 14h15- 15h15 CPH-15.01 + 04 53 +33 HC404 131 LNH

CPH-15.02 78 HC303 131 LNH

CPH-15.03 88 HC204 131 LNH

Văn hóa phương 

Đông
14h15- 15h15 VHPĐ-15.01+02 96 + 99 HHTA 131 LNH

Đại cương lịch sử 

Việt Nam
15h30-16h30 ĐCLSVN-15.01 100 HHTA 131 LNH

Thứ Ba Chiều KNT B2.2-15.01+ VIET 3-15.01 45+3 HC201 131 LNH

08-12-15 13h00- … KNT B2.2-15.02 + NOI 3-15.01 44+2 HC401 131 LNH

KNT B2.2-15.04 40 HC502 131 LNH

KNT B2.2-15.05 + 06 22 + 42 HC501 131 LNH

KNT B2.2-15.07 50 HC504 131 LNH

KNT B2.2-15.08 44 HB103 131 LNH
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NGÀY THI BUỔI MÔN THI THỜI GIAN LỚP SL SV PHÒNG THI Đ. ĐIỂM

Thứ Ba Chiều KNT B2.2-15.01 49 HC303 131 LNH

08-12-15 13h00-… KNT B2.2-15.02 46 HA401 131 LNH

KNT B2.2-15.03 + 05 21 + 46 HC204 131 LNH

KNT B2.2-15.04 40 HA402 131 LNH

KNT B2.2-15.06 44 HB201 131 LNH

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học (Hàn)

14h15-15h15 PPNCKH (H)-15.01 98 HC404 131 LNH

Viết 3 15h30-16h45 VIET 3-15.01 + 02 40 + 28 HC404 131 LNH

VIET 3-15.03 39 HB103 131 LNH

Thứ Năm Chiều Đọc 3 (Hàn) 13h15-14h45 ĐOC 3 (H)-15.01 31 HB101 131 LNH

10-12-15 ĐOC 3 (H)-15.02 30 HB102 131 LNH

ĐOC 3 (H)-15.03 42 HB103 131 LNH

13h15-14h15 MCTDTT-15.01 + 02 33 + 28 HC201 131 LNH

MCTDTT-15.03 32 HB202 131 LNH

MCTDTT-15.04 53 HC204 131 LNH

Nghe 2 13h15-14h15 NGHE 2-15.01 21 HA101 131 LNH

NGHE 2-15.02 36 HA102 131 LNH

NGHE 2-15.03 35 HA103 131 LNH

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học (Nhật)
13h15-14h15 PPNCKH (J)-15.01 90 HC401 131 LNH

Ngữ pháp thực hành 

2 13h15-14h15 NPTH 2-15.01 + 02 36 +43 HC404 131 LNH

Tổng quan du lịch 13h15-14h15 TQDL-15.01 113 HHTA 131 LNH

Kinh tế học 14h30-15h30 KT HOC-15.01 137 HHTA 131 LNH

Nghe 3 (Hàn) 14h30-15h30 NGHE 3(H)-15.01 38 HB101 131 LNH

NGHE 3(H)-15.02 34 HB102 131 LNH

NGHE 3(H)-15.03 32 HB103 131 LNH

Đọc hiểu 1 (đstm) 

(HPTC)

14h30-15h30 DOCHIEU 1 (đstm)-15.01 + 02 26 +22 HC201 131 LNH

DOCHIEU 1(đsxh)-15.01 48 HC204 131 LNH

DOCHIEU 1(đsxh)-15.02 38 HB202 131 LNH

Viết 2 14h30-15h30 VIET 2-15.01 44 HC303 131 LNH

VIET 2-15.02+03 29+18 HC501 131 LNH

Viết 3 (Nhật) 14h30-15h30 VIET 3(j)-15.01 + 02 48 +17 HC401 131 LNH

VIET 3(j)-15.03 39 HB403 131 LNH

Thứ Bảy Sáng NGHE 2 (đsxh)-15.01 38 HB201 131 LNH

19-12-15 NGHE 2 (đsxh)-15.02 51 HC303 131 LNH

Nghe 2(tm) (HPTC) 07h15-08h15 NGHE 2 (tm) -15.01 +02 23 +27 HC404 131 LNH

Ngữ pháp 2 07h15-08h15 NP 2-15.01 34 HB202 131 LNH

NP 2-15.02 + 03 41 + 22 HC204 131 LNH

Xã hội học đại 

cương 07h15-08h15 XHHĐC-15.01 100 HHTA 131 LNH

Đọc 3 (Nhật) 07h15-08h45 ĐOC 3 (J)-15.01 47 HC501 131 LNH

ĐOC 3 (J)-15.02 + 03 30 + 24 HC504 131 LNH

Thứ Bảy Sáng
Lịch sử văn minh thế 

giới
09h00-10h00

LSVMTG-15.01 34 HA201 131 LNH

19-12-15 Đọc - Viết 3 09h00-10h00 Đ-VIET 3-15.01 + 02 44 + 29 HC401 131 LNH

Đọc hiểu 1 (đsxh) 

(HPTC)

14h30-15h30

Nghe 2 (đsxh) 

(HPTC)

07h15-08h15

Mẫu câu thông dụng 

tiếng Trung

Kỹ năng tiếng B2.2   
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NGÀY THI BUỔI MÔN THI THỜI GIAN LỚP SL SV PHÒNG THI Đ. ĐIỂM

Thứ Bảy Sáng Nghe 3 (Nhật) 09h00-10h00 NGHE 3(J)-15.01 + 03 18 + 38 HC501 131 LNH

19-12-15 NGHE 3(J)-15.02 37 HC504 131 LNH

09h00-10h30 TTTH 3-15.01 49 HC404 131 LNH

TTTH 3-15.02 + 04 17 + 47 HC303 131 LNH

TTTH 3-15.03 36 HB201 131 LNH

Kinh tế học đại cương 09h00-10h30 KTHĐC-15.01 104 HHTA 131 LNH

Thứ Năm Sáng KNT B2.1 - 15.1 + NGHE 3-15.01 + 02 42 +7 DB202 41 LD

03-12-15 7h00 - … (Nghe 3 (12SPATH)

KNT B2.1 - 15.2  + ĐOC3-15.02 45+3 DB203 41 LD

KNT B2.1 - 15.3 44 DB204 41 LD

KNT B2.1 - 15.4 44 DB302 41 LD

KNT B2.1 - 15.5 44 DB303 41 LD

KNT B2.1 - 15.6 43 DC202 41 LD

KNT B2.1 - 15.7 44 DC203 41 LD

KNT B2.1 - 15.8 43 DC301 41 LD

KNT B2.1 - 15.9 43 DC403 41 LD

KNT B2.1 - 15.10 44 DC404 41 LD

KNT B2.1 - 15.11 + 15.12 43 + 43 DC302 41 LD

KNT B2.1 - 15.13 24 DB301 41 LD

KNT B2.1 - 15.14 42 DC201 41 LD

Thứ Ba Chiều KNT B2.2-15.01 45 DB202 41 LD

08-12-15 13h00-… KNT B2.2-15.02 + VIET 3-15.01 43+3 DB203 41 LD

KNT B2.2-15.03 43 DB204 41 LD

KNT B2.2-15.04 43 DC201 41 LD

KNT B2.2-15.05 43 DC202 41 LD

KNT B2.2-15.06 38 DC301 41 LD

KNT B2.2-15.08 44 DC404 41 LD

KNT B2.2-15.09 42 DA101 41 LD

KNT B2.2-15.10 42 DC403 41 LD

KNT B2.2-15.11 44 DC203 41 LD

KNT B2.2-15.12 42 DB303 41 LD

KNT B2.2-15.13 +15.14 42 +41 DC302 41 LD

KNT B2.2-15.15 41 DB302 41 LD

Thứ Năm Chiều 13h15-14h15 DNNÂ-ÂV-15.01 86 DB302 41 LD

10-12-15 DNNÂ-ÂV-15.02 86 DB303 41 LD

DNNÂ-ÂV-15.03 88 DC302 41 LD

DNNÂ-ÂV-15.05 46 DC404 41 LD

DNNÂ-ÂV-15.04 69 DA101+DA102 41 LD

DNNÂ-ÂV-15.06 86 DB202+DB203 41 LD

DNNÂ-ÂV-15.07 75 DC201+DC202 41 LD

Tiếng Trung tổng 

hợp 3

Nguyễn Thị Hồng Thanh ThS. Huỳnh Lê Minh Châu

Người lập bảng PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Kỹ năng tiếng B2.1 

(Nghe+Đọc)                  

Kỹ năng tiếng B2.2 

(Nói + Viết)

Dẫn nhập ngữ âm -  

âm vị học

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2015

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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